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1 106C0252 Tăng Huệ Trinh 071287 Tp.Hồ Chí Minh Nữ 6.31 TB Khá

2 106C0259 Võ Thành Trung 171188 Tp.Hồ Chí Minh Nam 5.9 Trung Bình

3 106C0283 Nguyễn Văn Viện 020887 Nam Định Nam 5.84 Trung Bình

4 10360040 Trần Thanh Hà 241085 Tây Ninh Nam 7.16 Khá

5 10366103 Nguyễn Anh Tuấn 280985 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.51 TB Khá

6 10560089 Phạm Đức Huy 290787 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.52 TB Khá

7 10560096 Nguyễn Huỳnh Xuân Khanh 100987 Đồng Tháp Nữ 6.79 TB Khá
8 10560108 Nguyễn Hoàng Minh 290584 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.15 TB Khá

9 10560118 Trần Quang Nhật 080987 Đức Hoà-Long An Nam 5.88 Trung Bình

10 10560146 Trần Bảo Thái 151286 Vũng Tàu Nam 6.35 TB Khá

11 10560174 Nguyễn Bá Hồng Vàng 200586 Đức Hoà-Long An Nam 6.16 TB Khá

12 10560181 Đinh Đông Khoa 301086 Tp. Hồ Chí Minh Nam 7.06 Khá

13 10600062 Nguyễn Minh Thái 101287 Minh Hải Nam 6 TB Khá

14 10660093 Trần Chí Bảo 200288 Tây Ninh Nam 6.2 TB Khá

15 10660129 Trần Đức Hiếu 250788 Tp. Hồ Chí Minh Nam 8.09 Giỏi Khen thưởng

16 10660135 Nguyễn Hữu Hoàng 050988 Bình Định Nam 7.16 Khá

17 10660176 Trần Vũ Long 100585 Minh Hải Nam 6.7 TB Khá

18 10660177 Tsằn Vềnh Lồng 190988 Đức Trọng- Lâm ĐồngNam 6.8 TB Khá

19 10660202 Nguyễn Quang Nhân     88 Trà Vinh Nam 5.93 Trung Bình

20 10660207 Nguyễn Minh Phát 211088 Lâm Đồng Nam 7.32 Khá

21 10660226 Nguyễn Nhất Sinh 101288 Tp.Hồ Chí Minh Nam 6.23 TB Khá

22 10660233 Lê Thị Thanh 040688 Lâm Đồng Nữ 5.82 Trung Bình

23 10660263 Hồ Thanh Toàn 250288 Khánh Hòa Nam 6.17 TB Khá

24 10660277 Nguyễn Thành Trung 200388 Cầu Ngang - Trà VinhNam 6.11 TB Khá

25 10660293 Dương Cẩm Tú 210687 Tp.Hồ Chí Minh Nữ 6.43 TB Khá

26 10660305 Phan Thanh Nam 300488 Nghệ An Nam 5.97 Trung Bình

27 10660307 Phạm Xuân Sáng 240688 Tiền Giang Nam 6.49 TB Khá

28 10660309 Đoàn Bội Cương 071188 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.16 TB Khá

29 107H1216 Đặng Trần Hoài Đức 170583 Quảng Nam Nữ 6.02 TB Khá

30 107H1222 Trịnh Đình Hiền 100684 Bình Phước Nam 5.7 Trung Bình

31 107H1229 Hồ Kim Hùng 121183 Tp.Hồ Chí Minh Nam 5.76 Trung Bình

32 107H1242 Trần Ngọc Hoàng Long 151280 Tp.Hồ Chí Minh Nam 6.51 TB Khá

33 107H1269 Vũ Trọng Quí 150983 Bắc Giang Nam 6.46 TB Khá

34 107H1274 Hồ Phương Thanh Tài 220685 Tp.Hồ Chí Minh Nam 6.08 TB Khá

35 107H1276 Nguyễn Minh Tân 201084 Tp.Hồ Chí Minh Nam 5.57 Trung Bình

36 08H1010004 Nguyễn Quốc Bảo 211184 Bình Định Nam 5.97 Trung Bình

37 08H1010007 Nguyễn Trung Chánh 210883 Quảng Ngãi Nam 6.72 TB Khá

38 08H1010010 Nguyễn Thị Phương Chi 160585 Thừa Thiên Huế Nữ 6.43 TB Khá

39 08H1010012 Nguyễn Văn Chiến 210884 Thanh Hóa Nam 7.14 Khá

40 08H1010013 Nguyễn Hồng Chương 030884 Bến Tre Nam 6.18 TB Khá

41 08H1010025 Phạm Thành Đông 300185 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.75 TB Khá
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42 08H1010028 Hà Hoàng Hải 011184 Lâm Đồng Nam 6.84 TB Khá

43 08H1010032 Nguyễn Phương Hoài 140483 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.21 TB Khá

44 08H1010042 Bùi Thị An Khang 181085 Tiền Giang Nữ 6.46 TB Khá

45 08H1010047 Mai Anh Kiệt 280484 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.65 TB Khá

46 08H1010055 Trần Mỹ Linh 040183 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 6.04 TB Khá

47 08H1010060 Trần Tuấn Minh 260882 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.54 TB Khá

48 08H1010064 Võ Thùy Nga 230886 Đăk Lăk Nữ 6.36 TB Khá

49 08H1010071 Trịnh Thị Kim Oanh 190885 Đăk Lăk Nữ 6.57 TB Khá

50 08H1010082 Lê Quang Sinh 130682 Quảng Ngãi Nam 6.5 TB Khá

51 08H1010085 Phạm Viết Thanh 100580 Quảng Ngãi Nam 6.75 TB Khá

52 08H1010087 Danh Xuân Thắm 070486 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 5.78 Trung Bình

53 08H1010093 Trần Mộng Thùy 150684 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 6.17 TB Khá

54 08H1010100 Lê Thị Thu Trang 121182 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 6.96 TB Khá

55 08H1010103 Trần Thị Thùy Trang 201182 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 6.59 TB Khá

56 08H1010104 Trần Thụy Hồng Trang 010682 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 6.46 TB Khá

57 08H1010106 Lê Thanh Trẫm 260581 Pleiku Nam 7.13 Khá

58 08H1010112 Nguyễn Mạnh Trường 120587 Tp. Hồ Chí Minh Nam 7.59 Khá

59 08H1010115 Nguyễn Văn Tùng 271285 Tiền Giang Nam 6.73 TB Khá

60 08H1010119 Nguyễn Thụy Xuân Vi 190885 Bến Tre Nam 6.5 TB Khá

61 08H1010120 Nguyễn Anh Việt 281186 Lâm Đồng Nam 6.73 TB Khá

62 08H1010122 Lý Huy Vinh 200876 Ninh Bình Nam 5.74 Trung Bình

63 08H1010124 Hồ Thị Vương 080284 Phú Yên Nữ 6.42 TB Khá

64 08H1010127 Trần Thị Hoàng Yến 090686 Đồng Nai Nữ 6.51 TB Khá

65 08H1012003 Võ Thị Trường An 150286 Long An Nữ 6.52 TB Khá

66 08H1012021 Đặng Đăng Hà 121087 Hà Nam Nam 7.04 Khá

67 08H1012028 Lại Thế Hiển 180287 Bình Phước Nam 6.61 TB Khá

68 08H1012035 Trần Quang Huy 081083 Tp.Hồ Chí Minh Nam 7.29 Khá

69 08H1012060 Chung Triển Nghiệp 131287 Tp.Hồ Chí Minh Nam 7.82 Khá Khen thưởng

70 08H1012068 Trần Đình Nhân 290987 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.86 TB Khá

71 08H1012072 Trần Quốc Quy 240184 Tây Ninh Nam 7.25 Khá

72 08H1012074 Nguyễn Thanh Sang 100887 Sông Bé Nam 7.3 Khá

73 08H1012082 Phan Thị Thanh Tâm 260784 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 6.47 TB Khá

74 08H1012083 Lê Hoàng Tân 160685 Tiền Giang Nam 7.49 Khá

75 08H1012085 Phạm Thị Hồng Thanh 140487 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 6.46 TB Khá

76 08H1012113 Nguyễn Thành Trung 300583 Quảng Nam Nam 6.91 TB Khá

77 08H1012116 Hồ Minh Tuấn 240787 Bình Thuận Nam 6.15 TB Khá

78 08H1012127 Nguyễn Đức Vọng 080486 Kontum Nam 7.14 Khá
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